
Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 

chuyên môn
Địa chỉ cơ sở

Số GCN 

GPP/ GDP

Ngày cấp 

GCN 

GPP/ GDP

Ngày hết hạn 

GCN 

GPP/ GDP

Nộp hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP 

trƣớc ngày 

Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

1
QUẦY THUÔC 

BÍCH HOA
ĐẶNG THỊ BÍCH  HOA

Thôn Phú Ninh Đông, xã Mỹ Lợi, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
1926 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

2
QUẦY THUỐC 

ĐỨC TRÍ
NGUYỄN THỊ DIỄM TÚ

Thôn Vĩnh Phú 3, xã Mỹ Tài, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
1927 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

3
QUẦY THUỐC 

HỒNG VI
PHẠM THỊ HỒNG VI

Thôn Phú Hữu I, xã Ân Tƣờng Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
1928 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

4
QUẦY THUỐC 

HUỆ THIỆN
BÙI THỊ XUÂN LIÊN

Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định.
1929 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

5
QUẦY THUỐC 

QUỐC DANH
TRỊNH THỊ TĂNG VINH

Thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
1930 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

6
QUẦY THUỐC 

THANH NHÃ
TRẦN HỮU  VINH

Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
1931 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

7
QUẦY THUỐC 

THU THỦY
NGUYỄN THỊ THU  THỦY

Thôn An Sơn, xã Hoài Châu, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
1932 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

8
QUẦY THUỐC 

HỒNG DIỆU
TRƢƠNG THỊ HỒNG DIỆU

Thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
1934 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

9
QUẦY THUỐC 

TÂM ĐỨC
HỒ THỊ NGỌC LINH

Thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
1935 /GPP 05/01/2021 05/01/2024 05/12/2023 20/12/2023

10

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

QUỐC TẾ USS

LƢU VĂN VŨ

Số 157 đƣờng Đống Đa, phƣờng Thị 

Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

73/GDP 07/01/2021 07/01/2024 07/12/2023 22/12/2023

11
QUẦY THUỐC 

KIM TRÚC
NGUYỄN THỊ THƠ

114 Hùng Vƣơng, thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
1937 /GPP 07/01/2021 07/01/2024 07/12/2023 22/12/2023

12

NHÀ THUỐC 

CHỢ LỚN QUY 

NHƠN

NGUYỄN THỊ KIM KIỀU
29 Tăng Bạt Hổ, phƣờng Lê Lợi, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
1938 /GPP 07/01/2021 07/01/2024 07/12/2023 22/12/2023

Phụ lục

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG 

THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP), THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC (GDP)

CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƢỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

Trang 1/16



Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 
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13
NHÀ THUỐC 

HỒNG VY
HUỲNH THẾ LẬP

174 Hùng Vƣơng, phƣờng Nhơn 

Bình, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
1941 /GPP

12/01/2021 

(có hiệu lực 

từ ngày 

31/01/2021)

31/01/2024 30/12/2023 15/01/2024

14
NHÀ THUỐC 

KIM CÚC
LÊ THỊ QUỲNH DUNG

276 Nguyễn Thị Định, phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

1942 /GPP 12/01/2021 12/01/2024 12/12/2023 27/12/2023

15
NHÀ THUỐC 

NGỌC DIỆP
VÕ THỊ HƢỜNG

33G Hàm Nghi, phƣờng Ngô Mây, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
1943 /GPP 12/01/2021 12/01/2024 12/12/2023 27/12/2023

16
NHÀ THUỐC 

TÂM NGUYÊN
NGUYỄN NHẬT VĨNH

21 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quang 

Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

1944 /GPP

12/01/2021 

(có hiệu lực 

từ ngày 

31/01/2021)

31/01/2024 30/12/2023 15/01/2024

17
QUẦY THUỐC 

CHI LÊ
PHẠM THỊ  MẾN

Khu phố Định Bình, thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định.

1945 /GPP

12/01/2021 

(có hiệu lực 

từ ngày 

31/01/2021)

31/01/2024 30/12/2023 15/01/2024

18
QUẦY THUỐC 

AN SINH
NGUYỄN THỊ THÚY SINH

116 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy 

Phƣớc, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định

1946 /GPP 12/01/2021 12/01/2024 12/12/2023 27/12/2023

19
QUẦY THUỐC 

TÂM PHƢỚC
NGUYỄN THỊ NHƢ HẠO

Thôn Thƣợng Giang, xã Tây Giang, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
1947 /GPP 12/01/2021 12/01/2024 12/12/2023 27/12/2023

20
QUẦY THUỐC 

TÂM THƠ
TRẦN THỊ THƠ

Thôn Nhơn Phƣớc, xã Nhơn Hội, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

1948 /GPP 12/01/2021 12/01/2024 12/12/2023 27/12/2023

21
QUẦY THUỐC 

TRUNG TÂM 1
LÊ THỊ TÌNH

132 Quang Trung, thị trấn Phú 

Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định.

1949 /GPP 12/01/2021 12/01/2024 12/12/2023 27/12/2023

22
QUẦY THUỐC 

ÁNH TUYẾT
PHAN HỒNG SƢƠNG

Thôn Tùng Giản, xã Phƣớc Hòa, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định
 1950 /GPP 19/01/2021 19/01/2024 19/12/2023 04/01/2024

23
QUẦY THUỐC 

HỒNG TỨ
LÊ THỊ  TỨ

Chợ Trƣờng, thôn An Sơn, xã Hoài 

Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 1951 /GPP 19/01/2021 19/01/2024 19/12/2023 04/01/2024
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24

NHÀ THUỐC 

MÁT TAY - 

KHÁNH DUY

LÊ NGUYỄN AN CƢ
316 Nguyễn Thái Học, phƣờng Ngô 

Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 1953 /GPP 26/01/2021 26/01/2024 26/12/2023 10/01/2024

25 NHÀ THUỐC 06 LÊ PHƢƠNG THẢO

05 Chƣơng Dƣơng, phƣờng Nguyễn 

Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 1954 /GPP 26/01/2021 26/01/2024 26/12/2023 10/01/2024

26
QUẦY THUỐC 

BẢO NGỌC
ĐINH THỊ KIM THOA

Thôn Dƣơng Thiện, xã Phƣớc Sơn, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 1955 /GPP 26/01/2021 26/01/2024 26/12/2023 10/01/2024

27
QUẦY THUỐC 

NGỌC ÁNH
PHẠM THỊ NGỌC

Thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Đinh.
 1956 /GPP 26/01/2021 26/01/2024 26/12/2023 10/01/2024

28

QUẦY THUỐC 

DIÊU TRÌ - 

CÔNG TY TNHH 

HUỲNH THỊ QUẾ 

trực thuộc CÔNG 

TY TNHH 

HUỲNH THỊ QUẾ

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG
309 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
 1958 /GPP

26/01/2021

 (có hiệu lực 

từ ngày 

31/01/2021)

31/01/2024 30/12/2023 15/01/2024

29
QUẦY THUỐC 

VIÊN THỊNH
NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

150A Trần Hƣng Đạo, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 1959 /GPP 29/01/2021 29/01/2024 29/12/2023 13/01/2024

30
QUẦY THUỐC 

HOÀNG LAM

NGUYỄN THỊ ÁNH 

TUYỀN

Thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phƣớc An, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 1960 /GPP 29/01/2021 29/01/2024 29/12/2023 13/01/2024

31
QUẦY THUỐC 

PHƢƠNG MAI
NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

542 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 1961 /GPP

29/01/2021

(có hiệu lực 

từ ngày 

31/01/2021)

31/01/2024 30/12/2023 15/01/2024

32
QUẦY THUỐC 

LỆ QUYÊN
LÊ THỊ LỆ QUYÊN

Thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 1962 /GPP

29/01/2021

(có hiệu lực 

từ ngày 

31/01/2021)

31/01/2024 30/12/2023 15/01/2024

33

CÔNG TY CỔ 

PHẦN KỸ 

THUẬT DƢỢC 

BÌNH ĐỊNH

NGUYỄN CAO THẮNG

Lô A3.04, Khu công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu A), xã Nhơn Hội, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

74 /GDP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc
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dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

34
NHÀ THUỐC 

THANH HƢƠNG
LÊ TRẦN MINH HOÀNG

714 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Đống 

Đa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1963 /GPP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024

35
QUẦY THUỐC 

BÍCH TY
ĐOÀN THỊ BÍCH TY

Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
 1964 /GPP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024

36
QUẦY THUỐC 

BÌNH AN
HỒ THỊ DIỄM KIỀU

Thôn Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1965 /GPP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024

37
QUẦY THUỐC 

HIẾU BÍCH 
TĂNG THỊ BÍCH

Thôn 7 Bắc, xã Mỹ Thắng, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
 1966 /GPP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024

38
QUẦY THUỐC 

LINH CHI
HUỲNH THỊ SA

Thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1968 /GPP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024

39
QUẦY THUỐC 

THANH THUÝ

NGUYỄN THỊ THANH 

THUÝ

Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
 1969 /GPP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024

40
QUẦY THUỐC 

ĐÀO
TRẦN THỊ ĐÀO

Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. 
 1970 /GPP 03/02/2021 03/02/2024 03/01/2024 18/01/2024

41
 NHÀ THUỐC 

TÂM AN 1
PHAN THỊ HUỲNH THÙY 

652 Nguyễn Thái Học, phƣờng 

Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

 1971 /GPP 24/02/2021 24/02/2024 24/01/2024 15/02/2024

42
QUẦY THUỐC 

HỒNG LỊCH
NGÔ THỊ HỒNG LỊCH

Thôn Mỹ Bình 1, xã Hoài Phú, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1972 /GPP 24/02/2021 24/02/2024 24/01/2024 15/02/2024

43
QUẦY THUỐC 

THANH MẾN
TRẦN THỊ MẾN

Thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1973 /GPP 24/02/2021 24/02/2024 24/01/2024 15/02/2024

44
QUẦY THUỐC 

ÁNH TUYẾT
LÊ THỊ TUYẾT

Xóm 1, thôn An Quí Nam, xã Hoài 

Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 1976 /GPP 08/03/2021 08/03/2024 07/02/2024 22/02/2024

45
QUẦY THUỐC 

PHƢỚC THIỆN
BÙI THỊ TRINH

Thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 1977 /GPP 08/03/2021 08/03/2024 07/02/2024 22/02/2024

46
QUẦY THUỐC 

KIM CÚC
TRƢƠNG THỊ KIM CÚC

Thôn Phú Khƣơng, xã Ân Tƣờng 

Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 1978 /GPP 08/03/2021 08/03/2024 07/02/2024 22/02/2024

47
QUẦY THUÔC 

GIA PHÚC
NGUYỄN THỊ  ĐÔNG

Thôn Hòa Dõng xã Cát Tân, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 1979 /GPP 08/03/2021 08/03/2024 07/02/2024 22/02/2024

48
QUẦY THUỐC 

NGỌC THÚY
VÕ THỊ THU LỢI

Thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1980 /GPP 16/03/2021 16/03/2024 16/02/2024 03/3/2024

49
QUẦY THUỐC 

LỘC MAI
NGUYỀN THỊ TRÚC MAI

Thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
 1981 /GPP 16/03/2021 16/03/2024 16/02/2024 03/3/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 
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dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

50
QUẦY THUỐC 

MINH TRÍ
LÊ THỊ THUỶ

Thôn Bình Hoà Bắc, xã Ân Hảo 

Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định.

 1982 /GPP 16/03/2021 16/03/2024 16/02/2024 03/3/2024

51
QUẦY THUỐC 

ĐỨC THUẬN
PHẠM ĐỨC  THUẬN

Số nhà 21, đƣờng 3/2, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 1983 /GPP 16/03/2021 16/03/2024 16/02/2024 03/3/2024

52
QUẦY THUỐC 

PHƢƠNG TIẾN
TRẦN THỊ PHƢƠNG

Thôn Cự Tài 1, xã Hoài Phú, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1984 /GPP 16/03/2021 16/03/2024 16/02/2024 03/3/2024

53

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BÌNH 

ĐỊNH trực thuộc 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA 

BÌNH ĐỊNH 

VÕ SONG VÂN

39A Phạm Ngọc Thạch, phƣờng 

Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.  

 1985 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024

54

NHÀ THUỐC 

THÀNH DANH 

trực thuộc CÔNG 

TY TNHH DỊCH 

VỤ THÀNH 

DANH

NGUYỄN THỊ SIM

294 Trƣờng Chinh, phƣờng Nhơn 

Hƣng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 1986 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024

55
NHÀ THUỐC 

THIỆN PHƢỚC
TRẦN VIỆT PHÚ

Tổ 10, khu vực 5, phƣờng Nhơn 

Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 1989 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024

56
QUẦY THUỐC 

QUYÊN QUYÊN
ĐẶNG THỊ QUYÊN

Đƣờng ĐS3, thôn Nhơn Phƣớc, xã 

Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 1990 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024

57
QUẦY THUỐC 

SÀI GÒN 16
NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

Thôn Tân Thuận, xã Phƣớc Thuận, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 1991 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024

58
NHÀ THUỐC HÀ 

HẰNG
THÁI THỊ CẨM  NHUNG

110 Trần Phú, phƣờng Lê Hồng 

Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 1992 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024

59
NHÀ THUỐC 

NGỌC VY
HUỲNH LÊ SƠN

Tổ 71, Khu vực 9, phƣờng Nhơn 

Bình, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 1993 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 
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GCN 
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Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

60
QUẦY THUỐC 

BÍCH THỦY
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. 
 1994 /GPP 24/03/2021 24/03/2024 24/02/2024 11/3/2024

61

NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN TÂM 

THẦN

VÕ THỊ THU PHƢƠNG
Tổ 1, khu vực 5, phƣờng Nhơn Phú, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 1995 /GPP 05/04/2021 05/04/2024 05/3/2024 20/3/2024

62
NHÀ THUỐC 

TRUNG NGHĨA 2
ĐÀO TRUNG CAN

159 Nguyễn Thái Học, phƣờng Ngô 

Mây, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 1997 /GPP 05/04/2021 05/04/2024 05/3/2024 20/3/2024

63
QUẦY THUỐC 

TUYỀN ĐỊNH
LÊ THỊ  ĐỊNH

Chợ Hoài Hải, xã Hoài Hải, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 1998 /GPP 05/04/2021 05/04/2024 05/3/2024 20/3/2024

64
QUẦY THUÔC 

THANH THẢO
NGUYỄN THỊ THU THẢO

Thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh Tây, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 2000 /GPP 05/04/2021 05/04/2024 05/3/2024 20/3/2024

65
QUẦY THUỐC 

THỊNH QUYẾN
NGUYỄN PHƢỚC THỊNH

Thôn Chánh Trạch 3, xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 2001 /GPP 05/04/2021 05/04/2024 05/3/2024 20/3/2024

66
NHÀ THUỐC 

HUYÊN
HUỲNH THỊ TRIỀU

Khu Phố Tân Thành 1, phƣờng Tam 

Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

 2002 /GPP 12/04/2021 12/04/2024 12/3/2024 27/3/2024

67
QUẦY THUỐC 

AN PHÚ
BÙI HUYỀN TRANG

Đƣờng 3/2, Khu An Phong, thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định.

 2003 /GPP 12/04/2021 12/04/2024 12/3/2024 27/3/2024

68
QUẦY THUỐC 

THIỆN TÂM
NGUYỄN DUY TRIỀU

Đƣờng Nguyễn Huệ, Khối 1, thị trấn 

Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định. 

 2006 /GPP 12/04/2021 12/04/2024 12/3/2024 27/3/2024

69
NHÀ THUỐC 

HOA KỲ II
ĐẶNG THỊ HỒNG HUỆ

120 Hồng Lĩnh, phƣờng Đập Đá, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2007 /GPP 12/04/2021 12/04/2024 12/3/2024 27/3/2024

70
NHÀ THUỐC 

LAN ANH
THAO A HUY HOÀNG

1094 Hùng Vƣơng, phƣờng Nhơn 

Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2008 /GPP 20/04/2021 20/04/2024 20/3/2024 05/4/2024

71

NHÀ THUỐC 

PHARMAKET SỐ 

39

HUỲNH THỊ YẾN NHƢ

Lô số 20 khu A, Khu QHDC đông 

Nguyễn Mân, phƣờng Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 2009 /GPP 20/04/2021 20/04/2024 20/3/2024 05/4/2024

72
QUẦY THUỐC 

CÁT TƢỜNG
NGUYỄN THẾ TÀI

Xóm 1, thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
 2010 /GPP 20/04/2021 20/04/2024 20/3/2024 05/4/2024

73
QUẦY THUỐC 

HOÀ HIỆP
PHẠM THỊ MỸ OANH

Thôn Kiên Long, xã Bình Thành, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
 2011 /GPP 20/04/2021 20/04/2024 20/3/2024 05/4/2024
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dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

74
QUẦY THUỐC 

LỘC AN
LÊ THỊ TỐ VINH

Thôn Kim Tây, xã Phƣớc Hoà, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 2012 /GPP 20/04/2021 20/04/2024 20/3/2024 05/4/2024

75
QUẦY THUỐC 

THANH NGA
LÊ THỊ THANH NGA

39 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
 2013 /GPP 20/04/2021 20/04/2024 20/3/2024 05/4/2024

76
QUẦY THUỐC 

KHÁNH NHƢ
TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

Thôn Nam Tƣợng 2, xã Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2014 /GPP 26/04/2021 26/04/2024 26/3/2024 11/4/2024

77
QUẦY THUỐC 

BÍCH PHẬN
LƢU THỊ BÍCH PHẬN

Ki ốt Chợ Đồng Phó, thôn Thƣợng 

Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định. 

 2015 /GPP 26/04/2021 26/04/2024 26/3/2024 11/4/2024

78
NHÀ THUỐC 

HỒNG THI
TRẦN BÍCH THẢO

191 Nguyễn Huệ, phƣờng Trần Phú, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2017 /GPP 17/05/2021 17/05/2024 17/4/2024 02/5/2024

79
NHÀ THUỐC 

BẢO NHI 2

DƢƠNG THỊ HỒNG 

NHUNG

03 Chế Lan Viên, phƣờng Ghềnh 

Ráng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 2018 /GPP 17/05/2021 17/05/2024 17/4/2024 02/5/2024

80
NHÀ THUỐC 

HOÀI NHƠN
HỒ THỊ TUYẾT

01 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 2019 /GPP 17/05/2021 17/05/2024 17/4/2024 02/5/2024

81
NHÀ THUỐC LÝ 

THANH
THÂN TRỌNG TÂM

292 Ngô Gia Tự, phƣờng Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2020 /GPP 17/05/2021 17/05/2024 17/4/2024 02/5/2024

82
QUẦY THUỐC 

CHÍNH
NGUYỄN VĂN CHÍNH

Khu phố Phƣơng Phi, thị trấn Cát 

Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2021 /GPP 17/05/2021 17/05/2024 17/4/2024 02/5/2024

83
QUẦY THUỐC 

GIA HÂN
MAI THỊ THU SƢƠNG

Thôn Long Quang, xã Ân Mỹ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
 2022 /GPP 17/05/2021 17/05/2024 17/4/2024 02/5/2024

84
QUẦY THUỐC 

MỸ LỆ
NGUYỄN MINH ĐÀI

Làng Canh Thành, xã Canh Hòa, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
 2023 /GPP 17/05/2021 17/05/2024 17/4/2024 02/5/2024

85
QUẦY THUỐC 

KHẢ NHI
HÀ NỮ HOÀNG NHI

Đội 3, Thôn Luật Chánh, xã Phƣớc 

Hiệp, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định.

 2025 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

86
QUẦY THUỐC 

MINH THƠ
VÕ THỊ MỸ LỆ

108 Trƣờng Chinh, thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
 2026 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024
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dự kiến đánh 
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GPP/ GDP

87
QUẦY THUỐC 

TÂN LỘC
NGUYỄN THỊ MỸ LỢI

Xóm 3, thôn Tân Vinh, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình 

Định.

 2027 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

88
NHÀ THUỐC 

HOÀNH CƢỜNG
LƢU THỊ THU NGUYỆT

235 Nguyễn Huệ, phƣờng Trần Phú, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2028 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

89
NHÀ THUỐC 

THANH HƢƠNG
TRƢƠNG THỊ NGỌC BÍCH

116 Trần Phú, phƣờng Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2029 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

90
QUẦY THUỐC 

BÍCH VÂN
TÔ HOÀI NHÂN

Thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2030 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

91
QUẦY THUỐC 

NGỌC TUYỀN

HUỲNH THỊ NGỌC 

TUYỀN

Xóm 1B, thôn Phụng Sơn, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định. 

 2031 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

92
QUẦY THUỐC 

PHƢƠNG MAI 2 
NGUYỄN NHẬT DẠ THẢO

Lô 18, Chợ Mới Phù Mỹ, thị trấn 

Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định.

 2032 /GPP

02/06/2021 

(có hiệu lực 

từ ngày 

06/6/2021)

06/06/2024 06/5/2024 21/5/2024

93
QUẦY THUỐC 

TÂN XUÂN
TRẦN THỊ  LƢỢM

Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân Hảo 

Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định. 

 2033 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

94
QUẦY THUỐC 

THIỆN NHÂN
TRẦN THỊ HƢỞNG

Thôn Đại Hội, xã Phƣớc An, huyện 

Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
 2034 /GPP 02/06/2021 02/06/2024 02/5/2024 17/5/2024

95

NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 219 

trực thuộc CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM 

FPT LONG CHÂU

PHAN THỊ CÔNG THÚY
Số 03 Lê Thanh Nghị, phƣờng Đống 

Đa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2040 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

96
NHÀ THUỐC 

BẢO MINH
NGUYỄN CÔNG THỐNG

1259 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Đống 

Đa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 2041 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

97
NHÀ THUỐC 

KHOA NGÂN
LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

530 Ngô Gia Tự, phƣờng Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2042 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

98
NHÀ THUỐC 

PHƢƠNG LINH
HUỲNH THỊ THU HÀ

14 Tháp Đôi, phƣờng Đống Đa, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2043 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024
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Địa chỉ cơ sở
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dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

99
QUẦY THUỐC 

ÚC CHÂU 3
HÀ THỊ MỸ VI

Thôn An Lƣơng, xã Mỹ Chánh, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
 2044 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

100
QUẦY THUỐC 

HẰNG VINH
LÊ THỊ THUÝ HẰNG

Thôn Tân Thạnh, xã Ân Tƣờng Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 2045 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

101
QUẦY THUỐC 

THANH TRÚC
PHÙNG THỊ MỸ HƢƠNG

Khu An Kim, thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2046 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

102
QUẦY THUỐC 

THI Ý
TRẦN THỊ THI Ý

Xóm 6, thôn Cảnh An 1, xã Phƣớc 

Thành, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định.

 2047 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

103
QUẦY THUỐC 

VINH LÊ
LÊ THỊ VINH

93 Trƣờng Chinh, thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 2048 /GPP 10/06/2021 10/06/2024 10/5/2024 25/5/2024

104
NHÀ THUỐC 

THU HƢƠNG
BÙI THỊ TƢỜNG VI

Số 17 đƣờng 3 tháng 2, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2052 /GPP 18/06/2021 18/06/2024 18/5/2024 03/6/2024

105
QUẦY THUỐC 

AN NHIÊN
LÊ THỊ NHUNG

Xóm Bắc, thôn 1, xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
 2053 /GPP 18/06/2021 18/06/2024 18/5/2024 03/6/2024

106

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC HƢNG 

PHÁT

NGUYỄN THỊ TÚ
39 Nguyễn Du, phƣờng Lê Lợi, Tp. 

Quy Nhơn,  tỉnh Bình Định. 
77 /GDP 25/06/2021 25/06/2024 25/5/2024 10/6/2024

107
NHÀ THUỐC 

HỒNG LIÊM
ĐOÀN THỊ VÂN

295/6 Âu Cơ, phƣờng Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 2054 /GPP 25/06/2021 25/06/2024 25/5/2024 10/6/2024

108
QUẦY THUỐC 

KHẢ HÂN
LÊ THỊ MỸ DUYÊN

Thôn Thế Thạnh I, xã Ân Thạnh, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 2055 /GPP 25/06/2021 25/06/2024 25/5/2024 10/6/2024

109
NHÀ THUỐC 

PHƢƠNG KIỀU
LÊ HOÀI NAM

272 Nguyễn Thái Học, phƣờng Ngô 

Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

 2056 /GPP

05/07/2021 

(có hiệu lực 

từ ngày 

08/7/2021)

08/07/2024 08/6/2024 23/6/2024

110
NHÀ THUỐC 

THANH XUÂN
ĐẶNG THỊ ANH THƢ

Thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
 2057 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

111
QUẦY THUỐC 

AN BÌNH
NGUYỄN THỊ THU THẢO

Thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phƣớc An, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 2058 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

112
QUẦY THUỐC 

HOA TUYẾT
LÊ ĐỨC THIỆN

Khu phố Định Tân, thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình 

Định.

 2059 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024
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Số TT
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dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

113
QUẦY THUỐC 

KIM HUỆ
PHẠM THỊ KIM HUỆ

Xóm 2, thôn Thƣợng Giang 1, xã 

Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định.

 2060 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

114
QUẦY THUỐC 

KIM HƢỜNG
HUỲNH THỊ KIM HƢỜNG

Xóm 21, thôn Vinh Quang 2, xã 

Phƣớc Sơn, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định.

 2061 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

115
QUẦY THUỐC 

MẠNH AN
TRẦN THỊ PHƢỢNG

20 Trƣờng Chinh, thị trấn Tăng Bạt 

Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 2062 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

116
QUẦY THUỐC 

TÂN TÀI 2
PHẠM THỊ DIỄM PHÚC

Thôn 9, thị trấn An Lão, huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định. 
 2063 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

117
QUẦY THUỐC 

THIÊN PHÚ
BÙI THỊ KIỆN

Chợ Nhơn Hội, khu TĐC Nhơn 

Phƣớc, xã Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

 2064 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

118
QUẦY THUỐC 

THƢ NAM
NGUYỄN THỊ ĐIỆP

Đƣờng Trần Phú, thị trấn Tuy 

Phƣớc, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định.

 2065 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

119
QUẦY THUỐC 

LINH HUỆ
BÙI THỊ THU HUỆ

Thôn Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 2066 /GPP 05/07/2021 05/07/2024 05/6/2024 20/6/2024

120

NHÀ THUỐC 

CDC trực thuộc 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƢ NHẬP 

KHẨU DƢỢC 

ĐÔNG NAM Á

LÊ THỊ THU NGUYỆT 

Địa chỉ trụ sở chính: 22/61 đƣờng 

Cƣ xá Lữ Gia, phƣờng 5, Quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Địa điểm 

kinh doanh: Số 85-87 Lê Hồng 

Phong, phƣờng Trần Phú, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.

 2067 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024

121
NHÀ THUỐC HÀ 

GIANG
NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC

325 Nguyễn Huệ, phƣờng Trần Phú, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2068 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024

122
QUẦY THUỐC 

AN THƢ
NGUYỄN THỊ THƢ

Thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 2069 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024

123
QUẦY THUỐC 

BÔNG MAI
LÊ THỊ MAI

Thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định. 
 2070 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024

124
QUẦY THUỐC 

KIM LIỄU
HÀ THỊ KIM LIỄU

Cây số 10, xã Mỹ Phong, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định.
 2071 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024

125
QUẦY THUỐC 

QUÍ SỰ
VÕ NGỌC QUÍ

Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 
 2072 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 

chuyên môn
Địa chỉ cơ sở

Số GCN 

GPP/ GDP

Ngày cấp 

GCN 

GPP/ GDP

Ngày hết hạn 

GCN 

GPP/ GDP

Nộp hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP 

trƣớc ngày 

Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

126
QUẦY THUỐC 

THUÝ NGỌC
TRẦN THỊ THUÝ

Thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 2074 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024

127
QUẦY THUỐC 

THỌ LỘC
NGUYỄN THỊ LAN

89 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 2075 /GPP 30/07/2021 30/07/2024 30/6/2024 15/7/2024

128
QUẦY THUỐC 

BÌNH ÂN
VÕ THỊ THANH HIỀN

Thôn Nhơn Nghĩa Tây, xã Nhơn 

Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2076 /GPP 11/08/2021 11/08/2024 11/7/2024 26/7/2024

129
QUẦY THUỐC 

MINH TÂM

NGUYỄN THỊ THANH 

HUYNH

Thôn Thuận An, xã Mỹ Thọ, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
 2077 /GPP 11/08/2021 11/08/2024 11/7/2024 26/7/2024

130
QUẦY THUỐC 

PHƢỚC THỊNH
VÕ VI HOA

Số 67 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định. 

 2078 /GPP 11/08/2021 11/08/2024 11/7/2024 26/7/2024

131
QUẦY THUỐC 

BÍCH THỦY
TRẦN THỊ BÍCH THỦY

97 Mai Xuân Thƣởng, thị trấn Phú 

Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định.

 2079 /GPP 11/08/2021 11/08/2024 11/7/2024 26/7/2024

132
QUẦY THUỐC 

BÍCH THỦY 2
NGUYỄN CÔNG TÌNH

Thôn 2, xã Bình Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định.
 2080 /GPP 11/08/2021 11/08/2024 11/7/2024 26/7/2024

133
NHÀ THUỐC 

THÀNH NAM

TRƢƠNG PHƢƠNG 

DUYÊN

663 Hùng Vƣơng, phƣờng Nhơn 

Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2081 /GPP 25/08/2021 25/08/2024 25/7/2024 10/8/2024

134
QUẦY THUỐC 

DUY THÀNH
NGUYỄN DUY THÀNH

Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
 2083 /GPP 07/09/2021 07/09/2024 07/8/2024 22/8/2024

135 NHÀ THUỐC 24H LƢƠNG VĂN HỘI

Xóm B, thôn Phụng Sơn, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định. 

 2085 /GPP 07/09/2021 07/09/2024 07/8/2024 22/8/2024

136
NHÀ THUỐC 

MÁT TAY 07
LÊ THỊ DIỆU THƠM

209 Nguyễn Thị Minh Khai, phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.

 2086 /GPP 07/09/2021 07/09/2024 07/8/2024 22/8/2024

137
NHÀ THUỐC 

THIỆN NHÂN
NGUYỄN ĐỨC THIỆP

39 Phạm Ngọc Thạch, phƣờng Trần 

Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 2087 /GPP 07/09/2021 07/09/2024 07/8/2024 22/8/2024

138
NHÀ THUỐC 

HƢƠNG GIANG
PHAN THANH SƠN

247 Nguyễn Huệ, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2088 /GPP 29/09/2021 29/09/2024 29/8/2024 14/9/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 

chuyên môn
Địa chỉ cơ sở

Số GCN 

GPP/ GDP

Ngày cấp 

GCN 

GPP/ GDP

Ngày hết hạn 

GCN 

GPP/ GDP

Nộp hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP 

trƣớc ngày 

Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

139 NHÀ THUỐC 127
NGUYỄN THỊ TRƢỜNG 

GIANG

127 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Thị 

Nại, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2089 /GPP 29/09/2021 29/09/2024 29/8/2024 14/9/2024

140
NHÀ THUỐC 

THY NGA
HÀ Ý NHI

510 Nguyễn Thái Học, phƣờng 

Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

 2090 /GPP 29/09/2021 29/09/2024 29/8/2024 14/9/2024

141
QUẦY THUỐC 

HƢNG THỊNH
LÊ THỊ THỤC THỦY

Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 2091 /GPP 29/09/2021 29/09/2024 29/8/2024 14/9/2024

142
QUẦY THUỐC 

TÂM TRÍ
VÕ THỊ KIỀU TRANG

Thôn An Vinh 1, xã Tây Vinh, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
 2092 /GPP 29/09/2021 29/09/2024 29/8/2024 14/9/2024

143
NHÀ THUỐC ĐỆ 

NHẤT
LÊ THỊ BÌNH

297A Nguyễn Huệ, phƣờng Trần 

Phú, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2093 /GPP 29/09/2021 29/09/2024 29/8/2024 14/9/2024

144
NHÀ THUỐC 

ANH QUÂN 3

NGUYỄN ĐOÀN THÙY 

LOAN

Tổ 4, khu vực 2, phƣờng Trần 

Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

 2094 /GPP 29/09/2021 29/09/2024 29/8/2024 14/9/2024

145
NHÀ THUỐC 

NGỌC TRÂN
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

558 Tây Sơn, phƣờng Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2095 /GPP 14/10/2021 14/10/2024 14/9/2024 29/9/2024

146
QUẦY THUỐC 

AN ĐÔNG
NGUYỄN THỊ ĐÔNG

Thôn Vân Tƣờng, xã Bình Hòa, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
 2097 /GPP 14/10/2021 14/10/2024 14/9/2024 29/9/2024

147
QUẦY THUỐC 

ĐẮC HÙNG
NGUYỄN ĐẮC HÙNG

Chợ Mới, thị trấn Phù Mỹ, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 2098 /GPP 14/10/2021 14/10/2024 14/9/2024 29/9/2024

148
NHÀ THUỐC 

MÁT TAY 2
TRỊNH THỊ KIM HOÀNG

05B Tăng Bạt Hổ, phƣờng Lê Lợi, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2099 /GPP

Ngày cấp 

14/10/2021, 

có hiệu lực từ 

ngày 

25/10/2021

25/10/2024 25/9/2024 10/10/2024

149
NHÀ THUỐC ĐỆ 

NHẤT 2
LÊ THỊ VƢỢNG

80 Ngô Mây, phƣờng Ngô Mây, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2100 /GPP

Ngày cấp 

14/10/2021, 

có hiệu lực từ 

ngày 

25/10/2021

25/10/2024 25/9/2024 10/10/2024

150
NHÀ THUỐC 24H 

05
LÊ THỊ PHƢƠNG QUỲNH

143 Thành Thái, phƣờng Quang 

Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2101 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 

chuyên môn
Địa chỉ cơ sở

Số GCN 

GPP/ GDP

Ngày cấp 

GCN 

GPP/ GDP

Ngày hết hạn 

GCN 

GPP/ GDP

Nộp hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP 

trƣớc ngày 

Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

151
NHÀ THUỐC ĐỆ 

NHẤT 5

MANG CHÂU THIÊN 

THƢƠNG

550 Nguyễn Thái Học, phƣờng 

Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

 2102 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

152
QUẦY THUỐC 

ĐỨC TRỌNG
NGUYỄN THỊ HẰNG

Số 101 ĐT.631, xã Nhơn An, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2103 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

153
NHÀ THUỐC 

BẢO PHÁT
NGUYỄN KHÁNH  HƢNG

61 Ỷ Lan, phƣờng Thị Nại, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2104 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

154
NHÀ THUỐC 

HỒNG HẢI
NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

116 Trần Quốc Hoàn, phƣờng Trần 

Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

 2105 /GPP

Ngày cấp 

02/11/2021, 

có hiệu lực từ 

ngày 

20/11/2021

20/11/2024 20/10/2024 05/11/2024

155
NHÀ THUỐC MỸ 

CHÂU
NGUYỄN ANH  KHOA

307 Nguyễn Huệ, phƣờng Trần Phú, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2106 /GPP

Ngày cấp 

02/11/2021, 

có hiệu lực từ 

ngày 

05/11/2021

05/11/2024 05/10/2024 20/10/2024

156
QUẦY THUỐC 

HỒNG THU
LƢƠNG THỊ HỒNG THU

Thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 2107 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

157
QUẦY THUỐC 

PHƢƠNG THÚY
LÊ THỊ PHƢƠNG THUÝ

Chợ Gò Cầy, thôn Kiên Long, xã 

Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định. 

 2108 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

158
QUẦY THUỐC 

THANH HIỀN
NGUYỄN THỊ HIỀN

Thôn An Lƣơng, xã Mỹ Chánh, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 2109 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

159
QUẦY THUỐC 

THU HÒA
NGUYỄN THỊ THU HÒA

Thôn Thƣợng Sơn, xã Tây Thuận, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
 2110 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

160
QUẦY THUỐC 

VẠN ĐỨC
PHAN THỊ BÍCH  THẢO

Tổ 2, Khu An Khƣơng, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2111 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

161
QUẦY THUỐC 

VẠN TÂM

NGUYỄN THỊ THANH 

NGÂN

Thôn Phú Gia, xã Cát Tƣờng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 2112 /GPP 02/11/2021 02/11/2024 02/10/2024 17/10/2024

162
QUẦY THUỐC 

TUYẾT NGA
LÊ THỊ TUYẾT NGA

Khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 2113 /GPP 10/11/2021 10/11/2024 10/10/2024 25/10/2024

163
QUẦY THUỐC 

HUỲNH PHÚC
HUỲNH VĂN PHÚC

Thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2114 /GPP 10/11/2021 10/11/2024 10/10/2024 25/10/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 

chuyên môn
Địa chỉ cơ sở

Số GCN 

GPP/ GDP

Ngày cấp 

GCN 

GPP/ GDP

Ngày hết hạn 

GCN 

GPP/ GDP

Nộp hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP 

trƣớc ngày 

Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

164
QUẦY THUỐC 

PHƢƠNG ANH 2

PHẠM BÌNH PHƢƠNG 

HIẾU

02 Nguyễn Nhạc, thị trấn Bình 

Dƣơng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định.

 2115 /GPP 10/11/2021 10/11/2024 10/10/2024 25/10/2024

165
NHÀ THUỐC 

THANH BÌNH
TRẦN THỊ KIM PHỤNG

275 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 2116 /GPP 10/11/2021 10/11/2024 10/10/2024 25/10/2024

166
QUẦY THUỐC 

MINH HOÀNG
LÊ THỊ KIM HOA

37 Xuân Diệu, thị trấn Tuy Phƣớc, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
 2118 /GPP 10/11/2021 10/11/2024 10/10/2024 25/10/2024

167
NHÀ THUỐC 

TRUNG HIẾU
NGUYỄN THỊ LUYẾN

Thôn Nhơn Nghĩa Tây, xã Nhơn 

Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2119 /GPP 19/11/2021 19/11/2024 19/10/2024 04/11/2024

168
NHÀ THUỐC 

TRÚC MAI
TRẦN THỊ THANH TRÚC

125A Trần Hƣng Đạo, phƣờng Lê 

Lợi, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2121 /GPP 19/11/2021 19/11/2024 19/10/2024 04/11/2024

169
QUẦY THUỐC 

NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRINH

Thôn Cảnh An 1, xã Phƣớc Thành, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 2123 /GPP 19/11/2021 19/11/2024 19/10/2024 04/11/2024

170
QUẦY THUỐC 

NGỌC THUẬN
LÊ THỊ NGỌC THUẬN

Thôn Mỹ Trung, xã Phƣớc Sơn, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
 2124 /GPP 19/11/2021 19/11/2024 19/10/2024 04/11/2024

171
QUẦY THUỐC 

THANH TÍN
NGUYỄN THỊ HẬU

Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định.
 2125 /GPP 19/11/2021 19/11/2024 19/10/2024 04/11/2024

172
QUẦY THUỐC 

THANH TIỀN
ĐINH THỊ TIỀN

Thôn Đức Phổ I, xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2126 /GPP 19/11/2021 19/11/2024 19/10/2024 04/11/2024

173
QUẦY THUỐC 

AN THẢO
LÊ THỊ THANH THẢO

Thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù 

Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
 2127 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

174
QUẦY THUỐC 

KIM HÀ
ĐÀO THỊ KIM HÀ

Thôn Vĩnh Trƣờng, xã Cát Hanh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2128 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

175
QUẦY THUỐC 

TUYẾT
LÊ VĂN CẦM

Thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2129 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

176
QUẦY THUỐC 

NGỌC TRÂM
LÊ THỊ  TRÂM

Xóm 4, thôn Thanh Long, xã Phƣớc 

Mỹ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 2130 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

177
QUẦY THUỐC 

LỆ THÚY
ĐẶNG THỊ LỆ  THÚY

Thôn An Điềm, xã Cát Lâm, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2131 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024
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Số TT
Tên cơ sở 

kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 

chuyên môn
Địa chỉ cơ sở

Số GCN 

GPP/ GDP

Ngày cấp 

GCN 

GPP/ GDP

Ngày hết hạn 

GCN 

GPP/ GDP

Nộp hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP 

trƣớc ngày 

Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

178
QUẦY THUỐC 

PHƢỚC LỘC
LÊ THỊ MỸ NƢƠNG

Thôn Phú Mỹ 1, xã Phƣớc Lộc, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
 2132 /GPP

Ngày cấp 

06/12/2021, 

có hiệu lực từ 

ngày 

10/12/2021

10/12/2024 10/11/2024 25/11/2024

179
QUẦY THUỐC 

THIỆN TRÍ
CAO NGÔ TRÍ

Xóm 3, thôn Cảnh An 2, xã Phƣớc 

Thành, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định. 

 2134 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

180
NHÀ THUỐC 

TÂN THÀNH
NGUYỄN BÁ MUỘN

245 Nguyễn Huệ, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2135 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

181
QUẦY THUỐC 

DIỄM THÙY
HUỲNH THỊ  THÙY

Tổ 1, khu phố Trung Hóa, phƣờng 

Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định.

 2136 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

182
QUẦY THUỐC 

THANH HÀO
NGUYỄN THỊ  PHƢƠNG

Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
 2138 /GPP 06/12/2021 06/12/2024 06/11/2024 21/11/2024

183
QUẦY THUỐC 

MỸ HƢNG
TRẦN THỊ MỸ HIỀN

Thôn Hanh Quang, xã Phƣớc Lộc, 

huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình Định. 
 2122 /GPP 19/11/2021 19/11/2024 19/10/2024 04/11/2024

184

CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI 

DƢỢC PHẨM 

SINH PHÚC

HUỲNH VĂN CHÂU

02 Đặng Thành Tích, phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

78/GDP 10/12/2021 10/12/2024 10/11/2024 25/11/2024

185
NHÀ THUỐC 

PHƢƠNG ANH 3
BÙI THỊ SEN

109 Ngô Mây, phƣờng Quang 

Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

 2140 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

186

NHÀ THUỐC 

TRUNG 

NGUYÊN trực 

thuộc TRUNG 

TÂM DỊCH VỤ 

KHOA HỌC KỸ 

THUẬT

HUỲNH BÌNH PHƢỚC

Địa chỉ trụ sở: 611B Nguyễn Thái 

Học, phƣờng Nguyễn Văn Cừ, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Địa 

điểm kinh doanh: 27 Lý Thái Tổ, 

phƣờng Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 2143 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024
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Số TT
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kinh doanh dƣợc

Họ và tên ngƣời quản lý 
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Số GCN 

GPP/ GDP

Ngày cấp 

GCN 

GPP/ GDP

Ngày hết hạn 

GCN 

GPP/ GDP

Nộp hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP 

trƣớc ngày 

Ngày Sở Y tế 

dự kiến đánh 

giá duy trì 

GPP/ GDP

187
QUẦY THUỐC 

PHÚC KHANG 1
HỒ THỊ HOA TÍM

Thôn Phú Gia, xã Cát Tƣờng, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định. 
 2144 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

188
QUẦY THUỐC 

QUỲNH NHƢ
TRẦN QUỲNH CHI

Thôn Gia Đức, xã Ân Đức, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 2145 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

189
QUẦY THUỐC 

THANH ĐỊNH
LÊ THỊ KIM THẢO

Xóm 5, thôn Gia An Đông, xã Hoài 

Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định

 2146 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

190
NHÀ THUỐC AN 

NHƠN
BÙI THANH TÚC

48 Quang Trung, phƣờng Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2149 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

191
NHÀ THUỐC AN 

SINH 
HUỲNH NGỌC THẠCH

238 Tăng Bạt Hổ, phƣờng Lý 

Thƣờng Kiệt, Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

 2150 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

192
NHÀ THUỐC  

HIỀN ĐỨC

NGUYỄN THỊ HỒNG  

LĨNH

68 Nguyễn Huệ, phƣờng Lê Lợi, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 2151 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

193

NHÀ THUỐC HÀ 

THANH 

PHARMACY

NGUYỄN THÀNH NGỌC

1165A Trần Hƣng Đạo, phƣờng 

Đống Đa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

 2152 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

194
NHÀ THUỐC 

HOA HỒNG
LÊ THANH SƠN

697 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Lê 

Hồng Phong Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

 2153 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

195
QUẦY THUỐC 38 

ĐỨC LONG
HUỲNH THỊ DIỆU

Thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
 2154 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

196
QUẦY THUỐC 

ĐỨC TOÀN
NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định.
 2155 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

197
QUẦY THUỐC 

HOÀNG TRÂM
TẠ THỊ BÍCH LINH

Thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
 2156 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

198
QUẦY THUỐC 

PHƢỚC HƢNG
TRỊNH PHƢỚC HƢNG

Thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 
 2157 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024

199
QUẦY THUỐC 

THIÊN PHÚC
ĐỖ THỊ HỒNG THƢƠNG

116 Nguyễn Du, thị trấn Bình 

Dƣơng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định. 

 2158 /GPP 23/12/2021 23/12/2024 23/11/2024 08/12/2024
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